
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-SYT Đồng Tháp, ngày       tháng 6 năm 2023  

BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tháng 6 năm 2023 

(từ ngày 21/5 đến ngày 20/6/2023) 

 

Thực hiện Công văn số 393/UBND-THVX ngày 29/7/2022 của Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh về việc tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh; 

Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

I. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Sở Y tế đã ban hành những công văn hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 21/5 đến ngày 20/6/2023, cụ thể: 

- Duy trì việc phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa 

bàn Tỉnh theo tuần; Phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch 

COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tháng; 

- Ngày 22/05/2023, Sở Y tế có Công văn số 1851/SYT-NVY chỉ đạo Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện rà soát, báo cáo và giải quyết những vấn đề liên 

quan đến vắc xin phòng COVID-19 (Vero Cell) theo Công văn số 902/VSDTTƯ–

TCQG ngày 19/05/2023 (chi tiết tại Phụ lục 1); 

- Ngày 25/05/2023, Sở Y tế có Công văn số 1962/SYT-NVY chỉ đạo đến 

các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh tiếp tục đảm bảo thực hiện các hoạt động giám sát 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Ngày 02/06/2023, Sở Y tế đã có Công văn số 2100/SYT-NVY trình Văn 

phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh về dự thảo báo cáo công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 đến tháng 5 năm 2023 (từ ngày 01/01 đến ngày 31/5/2023) theo Công 

văn số 682/VPUBND-HCQT; 

- Ngày 08/06/2023, Sở Y tế có Công văn số 2186/SYT-NVY giao Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật (hoả tốc) thực hiện rà soát tình hình COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp theo Công văn 629/DP-DT ngày 07/6/2023 của Cục Y tế dự 

phòng (chi tiết đính kèm Phụ lục 2); 

- Ngày 13/06/2023, Sở Y tế có Công văn số 2240/SYT-NVY gửi Cục Y tế 

dự phòng về góp ý dự thảo Hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19; 

- Ngày 14/06/2023, Sở Y tế có Công văn số 2276/SYT-NVY gửi đến các cơ 

sở Y tế trên địa bàn Tỉnh nhằm nhắc lại việc đảm bảo thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 theo mục tiêu và nhiệm vụ đề ra (trong 

đó có mục tiêu phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung và COVID-19 nói riêng). 

 



 

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ CÔNG TÁC PCD COVID-19 

1. Số ca nhiễm COVID-19 

Tính từ 21/05 đến 20/06/2023, trên địa bàn Tỉnh ghi nhận 126 ca mắc 

COVID-19 công bố, không có ca tử vong. Tổng cộng dồn 51.638 ca bệnh công bố.  

 

2. Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện từ ngày 21/5 đến ngày 

20/6/2023 là 507 mẫu, trong đó: 

- Số mẫu PCR là 00 mẫu; 00 

- Số mẫu test nhanh là 507 mẫu. 

(Số liệu được tổng hợp từ các cơ sở y tế trong Tỉnh) 

3. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

Bảng 1. Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 tính đến ngày 20/6/2023 

  Đối tượng Tổng số tiêm Tỷ lệ 

Người từ 05-dưới 12 tuổi: 

Mũi 1: 176.566 175.846 99,59% 

Mũi 2: 176.566 151.241 85,66% 

Người từ 12 -18 tuổi: 

Mũi 1: 159.770 163.164 102,12% 

Mũi 2: 159.770 150.823 94,40% 

Mũi 3: 159.770 113.611 71,11% 

Người từ 18 tuổi trở lên: 

Mũi 1: 1.172.379 1.146.371 97,78% 

Mũi 2: 1.172.379 1.170.097 99,81% 

Mũi bổ sung 398.694 387.508 97,19% 

Mũi nhắc lại lần 1: 1.172.379 762.976 65,08% 

Mũi nhắc lại lần 2: 325.400 343.856 105,67% 



 

4. Công tác điều trị:  

Số ca hoàn thành điều trị từ 21/5 đến 20/6/2023 là 123 ca, cộng dồn từ đầu 

mùa dịch đến ngày 20/6/2023 là 50.421 ca.  

Số ca hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế là 22 ca (BV Phổi 11 ca, BV KV 

Tháp Mười 04 ca, BVĐK Đồng Tháp 01 ca, TTYT Tân Hồng 04 ca, TTYT Lấp 

Vò 02 ca); trong đó 06 ca bệnh nhẹ, 16 ca bệnh trung bình, không ghi nhận ca 

bệnh nặng, rất nặng. 

5. Cấp độ dịch 

Áp dụng bảng tính cấp độ dịch theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 

27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 

của Chính phủ. Do mức độ nguy cơ lây nhiễm là cấp 1 và khả năng đáp ứng là 

mức độ Cao => cấp độ dịch của Tỉnh là Cấp 1. 

Bảng 2. Đánh giá, phân loại cấp độ dịch 

TT Địa phương Phân loại cấp độ 

1 Cấp tỉnh Cấp 1 

2 

Cấp huyện, thành phố (12 đơn vị)   

00 đơn vị Cấp 4 

00 đơn vị Cấp 3 

00 đơn vị Cấp 2 

12 đơn vị: TP.Cao Lãnh, TP.Hồng Ngự, Tp.Sa 

Đéc; Các huyện: Lấp Vò, Hồng Ngự, Tháp 

Mười, Tam Nông, Lai Vung, Cao Lãnh, Tân 

Hồng, Thanh Bình, Châu Thành. 

Cấp 1 

3 

Cấp xã, phường, thị trấn (143 đơn vị)   

00/143 Cấp 4 

00/143 Cấp 3 

00/143 Cấp 2 

143/143 xã Cấp 1 

6. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu, biên giới 

Bảng 3. Tình hình Kiểm dịch tại cửa khẩu biên giới 

Cửa khẩu 

Đối tượng kiểm dịch y tế 

Con người Phương tiện 

Nhập cảnh Xuất cảnh  Nhập cảnh  Xuất cảnh 

Cửa khẩu Dinh Bà (đường bộ) 2.415 2.482 206 83 

Cửa khẩu Thường Phước 1.692 1.639 158 151 

Đường bộ (Hành khách) 914 904 0 0 

Đường thủy (thuyền viên) 778 735 158 151 



 

Cửa khẩu 

Đối tượng kiểm dịch y tế 

Con người Phương tiện 

Nhập cảnh Xuất cảnh  Nhập cảnh  Xuất cảnh 

Tổng số lượt phương tiện và người 

xuất, nhập qua 02 cửa khẩu từ 21/5 

đến 20/6/2023 

4.107 4.121 364 234 

III. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH 

COVID-19 

1. Nhận định và đánh giá tình hình dịch COVID-19 

Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm 

soát, không lây lan rộng trong cộng đồng, và đa phần là các trường hợp nhiễm 

COVID-19 thường không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.  

Hiện tại, trong thời gian nghỉ hè, sẽ có sự di biến động dân cư cao từ địa 

phương này sang địa phương khác để du lịch, dự kiến tình hình dịch COVID-19 

sẽ có sự biến thiên theo sự di biến động dân cư trong giai đoạn này. 

Các loại vắc xin COVID-19 được chuyên gia WHO cho biết vẫn tiếp tục 

có hiệu quả với các biến chủng mới trong việc giảm thiểu triệu chứng nghiêm 

trọng, nhập viện và tử vong. 

2. Đề xuất phương án, định hướng trong thời gian tới. 

Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã triển khai, 

không lơ là, chủ quan trước tình hình dịch bệnh. 

Các Cơ sở Y tế trên địa bàn luôn sẵn sàng các phương án, kế hoạch nhằm 

đáp ứng với mọi tình huống dịch có thể xảy ra. 

Duy trì khuyến cáo 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và đặt biệt chú trọng công 

tác truyền thông, nêu cao vai trò ý thức chủ động phòng bệnh của người dân. 

Trên đây là báo cáo của Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 

tháng 6 năm 2023./. 

Nơi nhận:                                                                                                 
- Tỉnh uỷ (b/c); 

- HĐND Tỉnh (b/c); 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- UB MTTQ Tỉnh (b/c); 

- BCĐ PCD COVID-19 Tỉnh (b/c); 

- BGĐ SYT (b/c); 

- Các phòng thuộc SYT (biết/phối hợp); 

- TT KSBT (biết); 

- TTYT huyện, thành phố (biết); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY.  

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm 



 

Phụ lục 1 

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin Vero Cell1 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-SYT ngày     /6/2023) 

 

STT 
Đợt phân 

bổ 

Số lượng 

được phân 

bổ (theo 

quyết định) 

Lô vắc xin 
Hạn sử dụng 

của lô vắc xin 

Số lượng 

đã tiếp 

nhận về 

tỉnh 

Số lượng 

chưa tiếp 

nhận (đang 

ở tuyến trên) 

Số lượng 

hiện còn 

trên địa 

bàn tỉnh 

Ghi chú 

Nguồn: Phân bổ từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

1 6 160 B2021050924 17/05/2023 160 0 0  

2 43 200.000 B2021082491 16/08/2023 200.000    

3 56 500.000 
B2021092981 06/09/2023 350.000 0 0  

B2021093122 14/09/2023 150.000    

4 84 600.000 

B2021103422 01/10/2023 140.000 

100.000 

0 Tỉnh đã có công văn 366/SYT-

NVY ngày 25/01/2022 và công 

văn 96/UBND-THVX của 

UBND tỉnh ngày 08/03/2023 về 

việc điều chuyển vắc xin 

Verocell. 

B2021103424 01/10/2023 319.750 23.785 

B2021103425 01/10/2023 40.250 16.055 

5 120 100.000 
B2021103574 

B2021103575 
09/10/2023 0 100.000 0 

Nguồn: tài trợ từ các đơn vị 

6 
Công ty Vạn 

Thịnh Phát 
140.000 B2021082498 16/08/2023 140.000 0 0  

7 BV175 400 B2021082490 16/08/2023 400 0 0  

Tổng cộng 1.540.560   1.340.560 200.000 39.840  

 
1 Theo Công văn số 350/KSBT-PCBTN ngày 22/5/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về báo cáo số lượng và bảo quản, sử dụng vắc xin Vero Cell hiện còn tại các tuyến 



 

Phụ lục 2 

Số huyện có từ 02 xã trở lên có số người mắc COVID-19 trong tháng 5 năm 

2023 vượt quá số mắc trung bình của tháng cùng kỳ 03 năm 2020-20222 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-SYT ngày     /6/2023) 

 

TT Tên huyện Tên xã 

Số ca mắc 

tháng 5 

năm 2023 

Số mắc trung bình 

tháng 5 cùa 3 năm 

qua (2020-2022) 

Ghi chú 

1 LẤP VÒ 

Bình Thành 2 0,33 

9 xã vượt quá 

cùng kỳ 

Bình Thạnh Trung 3 0,00 

Mỹ An Hưng A 1 0,33 

Tân Mỹ 1 0,00 

Tân Khánh Trung 1 0,33 

Long Hưng A 1 0,67 

Long Hưng B 1 0,00 

Vĩnh Thạnh 3 0,67 

Định An 2 0,00 

2 TÂN HỒNG 

Bình Phú 1 0,00 
3 xã vượt quá 

cùng kỳ 
Tân Thành A 2 0,00 

Tân Phước 1 0,00 

3 
CHÂU 

THÀNH 

An Khánh 2 0,33 

7 xã vượt quá 

cùng kỳ 

An Phú Thuận 1 0,00 

Phú Hựu 1 0,00 

Phú Long 2 0,00 

Tân Nhuận Đông 3 0,00 

Tân Phú 1 0,00 

Tân Phú Trung 1 0,00 

4 TAM NÔNG 

An Hòa 1 0,00 
3 xã vượt quá 

cùng kỳ 
Phú Cường 1 0,00 

Phú Đức 1 0,00 

5 
HUYỆN 

CAO LÃNH 

An Bình 2 0,00 

10 xã vượt 

quá cùng kỳ 

Bình Hàng Tây 1 0,00 

Bình Hàng Trung 3 0,33 

Bình Thạnh 1 0,33 

Mỹ Hiệp 1 0,00 

Mỹ Thọ 1 0,67 

Mỹ Xương 1 0,00 

Phong Mỹ 1 0,00 

 
2 Theo Công văn số 405/KSBT-PCBTN ngày 09/6/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về báo cáo kết quả rà 

soát số liệu ca mắc COVID-19 của Đồng Tháp. 



 

TT Tên huyện Tên xã 

Số ca mắc 

tháng 5 

năm 2023 

Số mắc trung bình 

tháng 5 cùa 3 năm 

qua (2020-2022) 

Ghi chú 

Phương Thịnh 1 0,00 

Phương Trà 2 0,00 

6 
THANH 

BÌNH 

An Phong 1 0,00 

5 xã vượt quá 

cùng kỳ 

Bình Thành 1 0,00 

Tân Phú 1 0,00 

Tân Quới 1 0,00 

Tân Thạnh 1 0,00 

7 

THÀNH 

PHỐ CAO 

LÃNH 

Phường 1 1 0,67 

10 xã vượt 

quá cùng kỳ 

Phường 3 1 0,33 

Phường 4 1 0,33 

Phường 6 1 0,67 

Phường 11 2 0,33 

Mỹ Trà 1 0,00 

Mỹ Tân 2 0,00 

Hòa An 3 0,00 

Tịnh Thới 1 0,33 

Tân Thuận Đông 1 0,00 

8 
THÁP 

MƯỜI 

Tt. Mỹ An 3 1,33 

5 xã vượt quá 

cùng kỳ 

Tân Kiều 2 0,00 

Trường Xuân 1 0,00 

Thạnh Lợi 1 0,00 

Láng Biển 1 0,00 

9 LAI VUNG 

Hòa Long 1 0,00 

5 xã vượt quá 

cùng kỳ 

Long Thắng 1 0,00 

Long Hậu 4 0,67 

Tân Thành 1 0,00 

Phong Hòa 1 0,00 

ĐỒNG THÁP 87 20,67 Vượt quá 
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